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Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá mức độ tương quan, đồng thuận và khả 
năng chẩn đoán loãng xương của phương pháp 
siêu âm (CM300) và OsteoGram



Phương pháp thực hiện

1. Đối tượng: bệnh nhân đến khám có đo loãng xương bằng kỹ thuật 
OsteoGram

2. Đo loãng xương bằng kỹ thuật siêu âm gót chân với máy CM300

3. Số lượng mẫu: N = 180

4. Đọc kết quả theo chỉ số T-Score
▪ T-Score <= -2.5: Loãng xương

▪ T-Score từ -2.5 đến -1.0: Thiếu xương

▪ T-Scpore >= -1.0: Bình thường

5. Đánh giá kết quả







Đặc điểm nhóm nghiên cứu



Giới tính



Tỷ lệ bệnh nhân nữ mãn kinh



Tỷ lệ loãng xương ở nhóm nghiên cứu

Loãng xương Thiếu xương Bình thường

CM300 7 106 67

OsteoGram 63 59 58



Tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân nữ mãn kinh

Loãng xương Thiếu xương Bình thường

CM300 6 88 33

OsteoGram 57 34 36



Tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân nữ 
chưa mãn kinh

Loãng xương Thiếu xương Bình thường

CM300 0 6 26

OsteoGram 0 5 27



Tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân nam 

Loãng xương Thiếu xương Bình thường

CM300 1 12 8

OsteoGram 6 9 6



Chỉ số T-score theo tuổi trong nhóm nghiên cứu



Chỉ số T-score theo tuổi ở nhóm bệnh nhân nữ



Mối tương quan giữa CM300 và OsteoGram

Chỉ số r=0.692: tương quan trung bình



Tính đồng thuận giữa CM300 và OsteoGram

Chỉ số Kappa K=0.474: đồng thuận mức độ trung bình



• OsteoGram là tiêu chuẩn tham chiếu.

• Độ nhạy.

• Độ đặc hiệu.

Đánh giá khả năng chẩn đoán loãng xương 
của CM300



• Độ nhạy: 78.8%

• Độ đặc hiệu: 70.8%

Đánh giá khả năng chẩn đoán loãng xương 
của CM300



• CM300 là 1 kỹ thuật siêu âm, không bị nhiễm tia X, không xâm lấn, 
thực hiện nhanh, linh hoạt di chuyển.

• Kết quả đo loãng xương bằng CM300 không phù hợp theo tuổi 
người bệnh.

• Mối tương quan và tính đồng thuận so OsteoGram ở mức trung 
bình -> là kỹ thuật không dùng để thay thế OsteoGram trong chẩn 
đoán loãng xương.

• Độ nhạy và độ đặc hiệu chẩn đoán thấp.

Kết luận



CHÂN THÀNH CẢM ƠN
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